
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

 

Số: 811  /UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Quảng Điền, ngày    31    tháng  5 năm 2021 

V/v thông báo mã định danh điện tử các đơn 

vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn huyện 

Quảng Điền 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

    - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

    - Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

    - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực; 

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;  

    - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục TX. 

      
Thực hiện Quyết Định số 1.098/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị phải tự quản lý mã định danh (Mật khẩu của mã định danh) của đơn vị 

mình và sử dụng mã định danh này khi để sử dụng giao dịch thủ tục hành chính (Phụ lục 

1 đính kèm). 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn và Trung tâm hành chính công huyện phổ biến 

cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận một cửa hiện 

đại cấp xã danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa 

bàn huyện Quảng Điền (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm). 

3. Giao trách nhiệm phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến mã định danh của các 

trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý (Phần 4 của Phụ lục 2 đính 

kèm). 

 Ghi chú: Đầu mối hỗ trợ của UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện): đồng chí Trần Ngọc Duẫn-Phó Giám đốc TTHCC, số điện thoại: 0934.844.199 

và đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, số điện thoại: 0988.8877569.  

 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Lãnh đạo VP+CVCNTT;  

- Lưu VT. 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 



PHỤ LỤC 1: 

Danh sách cấp Mã định danh điện tử đối với các đơn vị cấp 3 

Kèm theo Công văn số   811 /UBND ngày  31 /5 /2021 của  

UBND huyện Quảng Điền) 

1. Cấp Sở, Ban, Ngành 

S

T

T 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên đơn vị 
Địa chỉ của cơ 

quan, đơn vị 
Email  Điện thoại Website  

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

I

I

I 

H57.4 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.00.04.H57 

1 H57.4.13 
Trường THPT Hóa 

Châu 

Quảng An, Quảng 

Điền 

thpt.hc@hue.edu.

vn 
3556212  000.13.04.H57 

2 H57.4.20 
Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 

11A thị trấn Sịa, 

Quảng Điền 

thpt.nct@hue.edu

.vn 
3564130  000.20.04.H57 

3 H57.4.33 
Trường THPT Tố 

Hữu 

QL49B, Quảng 

Công, Quảng Điền 

thpt.thuu@hue.ed

u.vn 
3554503  000.33.04.H57 

 

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố Huế 

VI 
H57.35 UBND huyện Quảng 

Điền 

    
000.00.35.H57 

 
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện Quảng Điền 
 

   
 

1 
H57.35.1 Văn phòng HĐND và 

UBND 

TT Sịa, Quảng 

Điền 

quangdien@thuat

hienhue.gov.vn 
3554260 

 
000.01.35.H57 

2 
H57.35.2 Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554280 

 
000.02.35.H57 

3 H57.35.3 Phòng Kinh tế và Hạ TT Sịa, Quảng  3554287  000.03.35.H57 



3 

 

tầng Điền 

4 

H57.35.4 Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554265 

 

000.04.35.H57 

5 

H57.35.5 

Phòng Nội vụ 
TT Sịa, Quảng 

Điền 

nvu.quangdien@t

huathienhue.gov.v

n 

3555784 

 

000.05.35.H57 

6 
H57.35.6 Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554279 

 
000.06.35.H57 

7 
H57.35.7 Phòng Tài chính Kế 

hoạch 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3850180 

 
000.07.35.H57 

8 
H57.35.8 Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554296 

 
000.08.35.H57 

9 
H57.35.9 

Phòng Tư pháp 
TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3555209 

 
000.09.35.H57 

10 
H57.35.10 Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554264 

 
000.10.35.H57 

11 
H57.35.11 

Phòng Y tế 
TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3555784 

 
000.11.35.H57 

12 
H57.35.12 

Thanh tra 
TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554271 

 
000.12.35.H57 

 
Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện Quảng Điền 
 

   
 

13 

H57.35.20 Ban Quản lý dự án đầu 

tư và xây dựng khu 

vực huyện Quảng Điền 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554227 

 

000.20.35.H57 

14 
H57.35.21 Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
  

 
000.21.35.H57 



4 

 

huyện 

15 
H57.35.22 

Hội Chữ thập đỏ 
TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3554371 

 
000.22.35.H57 

16 
H57.35.23 Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3756268 

 
000.23.35.H57 

18 

H57.35.26 
Trung tâm GDTX - 

GDNN huyện 

TT Sịa, Quảng 

Điền 

ttgdnn-

gdtx.qdien@hue.e

du.vn 

2218415 

 

000.26.35.H57 

19 
H57.35.27 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
 3556606 

 
000.27.35.H57 

 
Các xã thuộc UBND huyện 

Quảng Điền 
 

   
 

20 

H57.35.50 

Quảng An 
Quảng An, Quảng 

Điền 

quangan.quangdie

n@thuathienhue.g

ov.vn 

 quangan.thua

thienhue.gov.

vn 

000.50.35.H57 

21 

H57.35.51 

Quảng Công 
Quảng Công, 

Quảng Điền 

quangcong.quang

dien@thuathienhu

e.gov.vn 

 quangcong.th

uathienhue.g

ov.vn 

000.51.35.H57 

22 

H57.35.52 

Quảng Lợi 
Quảng Lợi, Quảng 

Điền 

quangloi.quangdie

n@thuathienhue.g

ov.vn 

 quangloi.thua

thienhue.gov.

vn 

000.52.35.H57 

23 

H57.35.53 

Quảng Ngạn 
Quảng Ngạn, 

Quảng Điền 

quangngan.quang

dien@thuathienhu

e.gov.vn 

 quangngan.th

uathienhue.g

ov.vn 

000.53.35.H57 

24 

H57.35.54 

Quảng Phú 
Quảng Phú, Quảng 

Điền 

quangphu.quangdi

en@thuathienhue.

gov.vn 

 quangphu.thu

athienhue.go

v.vn 

000.54.35.H57 

25 H57.35.55 Quảng Phước Quảng Phước, quangphuoc.quan  quangphuoc.t 000.55.35.H57 
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Quảng Điền gdien@thuathienh

ue.gov.vn 

huathienhue.

gov.vn 

26 

H57.35.56 

Quảng Thái 
Quảng Thái, Quảng 

Điền 

quangthai.quangdi

en@thuathienhue.

gov.vn 

 quangthai.thu

athienhue.go

v.vn 

000.56.35.H57 

27 

H57.35.57 

Quảng Thành 
Quảng Thành, 

Quảng Điền 

quangthanh.quang

dien@thuathienhu

e.gov.vn 

 quangthanh.t

huathienhue.

gov.vn 

000.57.35.H57 

28 

H57.35.58 

Quảng Thọ 
Quảng Thọ, Quảng 

Điền 

quangtho.quangdi

en@thuathienhue.

gov.vn 

 quangtho.thu

athienhue.go

v.vn 

000.58.35.H57 

29 

H57.35.59 

Quảng Vinh 
Quảng Vinh, 

Quảng Điền 

quangvinh.quangd

ien@thuathienhue

.gov.vn 

 quangvinh.th

uathienhue.g

ov.vn 

000.59.35.H57 

30 
H57.35.60 

Sịa 
TT Sịa, Quảng 

Điền 

sia.quangdien@th

uathienhue.gov.vn 

 sia.thuathien

hue.gov.vn 
000.60.35.H57 
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PHỤ LỤC 02 

Danh sách cấp Mã định danh điện tử đối với các đơn vị cấp 4 

Kèm theo Công văn số         /UBND ngày       /5 /2021 của  

UBND huyện Quảng Điền) 

 

 

T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

I H57.13 
Sở Tài Nguyên 

Môi Trường 
    000.00.13.H57 

1 H57.13.8 
Văn phòng Đăng 

ký đất đai 
 

   
000.08.13.H57 

 H57.13.8.5 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai huyện Quảng 

Điền 

88 Nguyễn Kim 

Thành, Quảng 

Điền 

   005.08.13.H57 

II H57.18 Sở Y tế     000.00.18.H57 

1 H57.18.29 
Trung tâm Y tế 

Quảng Điền  
   

000.29.18 H57 

 H57.18.29.1 
Trạm Y tế Quảng 

An  
   

001.29.18 H57 

 H57.18.29.2 
Trạm Y tế Quảng 

Công  
   

002.29.18 H57 

 H57.18.29.3 
Trạm Y tế Quảng 

Lợi  
   

003.29.18 H57 

 H57.18.29.4 Trạm Y tế Quảng     004.29.18 H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

Ngạn 

 H57.18.29.5 
Trạm Y tế Quảng 

Phước  
   

005.29.18 H57 

 H57.18.29.6 
Trạm Y tế Quảng 

Phú  
   

006.29.18 H57 

 H57.18.29.7 
Trạm Y tế Quảng 

Thái  
   

007.29.18 H57 

 H57.18.29.8 
Trạm Y tế Quảng 

Thành  
   

008.29.18 H57 

 H57.18.29.9 
Trạm Y tế Quảng 

Thọ  
   

009.29.18 H57 

 H57.18.29.10 
Trạm Y tế Quảng 

Vinh  
   

010.29.18 H57 

 H57.18.29.11 
Trạm Y tế Thị trấn 

Sịa  
   

011.29.18 H57 

III Đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện   

1 

H57.35.1 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Quảng Điền 

TT Sịa, Quảng 

Điền 

quangdien

@thuathie

nhue.gov.v

n 

3554260 

 

000.01.35.H57 

 H57.35.1.1 
Trung tâm Hành 

chính công huyện 

TT Sịa, Quảng 

Điền 

tthcc.quang

ien@thuath

ienhue.gov.

vn 

  

001.01.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

IV Các trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện 

1 H57.35.2 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện 

Quảng Điền 

    000.02.35.H57 

  Trường Trung học cơ sở (11)     

 H57.35.2.1 

Trường Trung học 

cơ sở Đặng Hữu 

Phổ 

Quảng Phú, 

Quảng Điền 
  

thcs-

qphu.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

001.02.35.H57 

 H57.35.2.2 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Hữu 

Đà 

    3554344 

thcs-

nhda.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

002.02.35.H57 

 H57.35.2.3 
Trường Trung học 

cơ sở Đặng Dung 
    3555213 

thcs-

ddung.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

003.02.35.H57 

 H57.35.2.4 
Trường Trung học 

cơ sở Ngô Thế Lân 

Quảng Phước, 

Quảng Điền 
  

thcs-

qphuoc.quang

dien.thuathien

hue.edu.vn 

004.02.35.H57 

 H57.35.2.5 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Hữu 

Dật 

Quảng An, 

Quảng Điền 
   3556686 

thcs-

qan.quangdien

.thuathienhue.

005.02.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

edu.vn 

 H57.35.2.6 
Trường Trung học 

cơ sở Đặng Tất 

Quảng Thành, 

Quảng Điền 

thcsqdien.q

thanh@hue

.edu.vn 

  3556526 

thcs-

qthanh.quang

dien.thuathien

hue.edu.vn 

006.02.35.H57 

 H57.35.2.7 

Trường Trung học 

cơ sở Trần Thúc 

Nhẫn 

Quảng Thọ, 

Quảng Điền 

thcsqdien.q

tho@hue.e

du.vn 

  3554348 

thcs-

qtho.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

007.02.35.H57 

 H57.35.2.8 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Đình 

Anh 

Quảng Lợi, 

Quảng Điền 
  

thcs-

qloi.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

008.02.35.H57 

 H57.35.2.9 
Trường Trung học 

cơ sở Lê Xuân 
    3555315 

thcs-

lxuan.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

009.02.35.H57 

 H57.35.2.10 

Trường Trung học 

cơ sở Phạm Quang 

Ái 

Quảng Ngạn, 

Quảng Điền 
  

thcs-

qngan.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

010.02.35.H57 

 H57.35.2.11 

Trường Trung học 

cơ sở Phan Thế 

Phương 

Quảng Công, 

Quảng Điền 

thcsqdien.q

cong@hue.

edu.vn 

  3766689 

thcs-

ptphuong.qua

ngdien.thuathi

011.02.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

enhue.edu.vn 

  Trường Tiểu học (18)     

 H57.35.2.12 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng Phú 

Quảng Phú, 

Quảng Điền 
  

th-

qphu1.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

012.02.35.H57 

 H57.35.2.13 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng Phú 

Quảng Phú, 

Quảng Điền 
   3554461 

th-

qphu2.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

013.02.35.H57 

 H57.35.2.14 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng Vinh 

Quảng Vinh, 

Quảng Điền 

thqdien.vin

h1@hue.ed

u.vn 

  3554408 

th-

qvinh1.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

014.02.35.H57 

 H57.35.2.15 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng Vinh 

Quảng Vinh, 

Quảng Điền 
  

th-

qvinh2.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

015.02.35.H57 

 H57.35.2.16 
Trường Tiểu học số 

1 thị trấn Sịa 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
   3554467 

th-

ttsia1.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

016.02.35.H57 

 H57.35.2.17 
Trường Tiểu học số 

2 thị trấn Sịa 

TT Sịa, Quảng 

Điền 
  

th-

ttsia2.quangdi
017.02.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

en.thuathienh

ue.edu.vn 

 H57.35.2.18 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng Phước 

Quảng Phước, 

Quảng Điền 
   3554319 

th-

qphuoc1.quan

gdien.thuathie

nhue.edu.vn 

018.02.35.H57 

 H57.35.2.19 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng Phước 

Quảng Phước, 

Quảng Điền 
  

th-

qphuoc2.quan

gdien.thuathie

nhue.edu.vn 

019.02.35.H57 

 H57.35.2.20 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng An 

Quảng An, 

Quảng Điền 
   3556283 

th-

qan1.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

020.02.35.H57 

 H57.35.2.21 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng An 

Quảng An, 

Quảng Điền 
  

th-

qan2.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

021.02.35.H57 

 H57.35.2.22 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng Thành 

Quảng Thành, 

Quảng Điền 
 3556223 

th-

qthanh1.quan

gdien.thuathie

nhue.edu.vn 

022.02.35.H57 

 H57.35.2.23 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng Thành 

Quảng Thành, 

Quảng Điền 
   3556428 

th-

qthanh2.quan
023.02.35.H57 



12 

 

T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

gdien.thuathie

nhue.edu.vn 

 H57.35.2.24 
Trường Tiểu học 

Quảng Thọ 

Quảng Thọ, 

Quảng Điền 
   3621422 

th-

qtho1.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

024.02.35.H57 

 H57.35.2.25 
Trường Tiểu học số 

1 Quảng Lợi 

Quảng Lợi, 

Quảng Điền 
  

th-

qloi1.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

025.02.35.H57 

 H57.35.2.26 
Trường Tiểu học số 

2 Quảng Lợi 

Quảng Lợi, 

Quảng Điền 
  

th-

qloi2.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

026.02.35.H57 

 H57.35.2.27 
Trường Tiểu học 

Quảng Thái 

Quảng Thái, 

Quảng Điền 
   3555311 

th-

qthai.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

027.02.35.H57 

 H57.35.2.28 
Trường Tiểu học 

Quảng Ngạn 

Quảng Ngạn, 

Quảng Điền 
   3554551 

th-

qngan.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

028.02.35.H57 

 H57.35.2.29 
Trường Tiểu học 

Quảng Công 

Quảng Công, 

Quảng Điền 
  

th-

qcong.quangd
029.02.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

  Trường Mầm non (16)     

 H57.35.2.30 
Trường Mầm non 

Bình Minh 
    3575562 

mn-

bminh.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

030.02.35.H57 

 H57.35.2.31 
Trường Mầm non 

Sao Mai 1 
 

mnqdien.s

mai1@hue.

edu.vn 

 

mn-

smai1.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

031.02.35.H57 

 H57.35.2.32 
Trường Mầm non 

Sao Mai 2 
  3754088 

mn-

smai2.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

032.02.35.H57 

 H57.35.2.33 
Trường Mầm non 

Họa Mi 1 
  3565026 

mn-

hmi1.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

033.02.35.H57 

 H57.35.2.34 
Trường Mầm non 

Họa Mi 2 
  3575633 

mn-

hoami2.quang

dien.thuathien

hue.edu.vn 

034.02.35.H57 

 H57.35.2.35 Trường Mầm non     3564866 mn- 035.02.35.H57 
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T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

Sơn Ca sca1.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

 H57.35.2.36 
Trường Mầm non 

Quảng Phước 

Quảng Phước, 

Quảng Điền 
   3755218 

mn-

qphuoc.quang

dien.thuathien

hue.edu.vn 

036.02.35.H57 

 H57.35.2.37 
Trường Mầm non 

Xuân Dương  
    3756323 

mn-

xduong.quang

dien.thuathien

hue.edu.vn 

037.02.35.H57 

 H57.35.2.38 
Trường Mầm non 

Đông Phú 
  3756322 

mn-

dphu.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

038.02.35.H57 

 H57.35.2.39 
Trường Mầm non 

Kim Thành 
    2219197 

mn-

kthanh.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

039.02.35.H57 

 H57.35.2.40 
Trường Mầm non 

Phú Thanh 
 

tmnphuthan

h@gmail.c

om 

  2218661 

mn-

pthanh.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

040.02.35.H57 

 H57.35.2.41 Trường Mầm non Quảng Thọ, mn.qdien.qt   3575307 mn- 041.02.35.H57 



15 

 

T

T 

Mã định 

danh điện tử 
Tên đơn vị, đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan đơn vị 
Email  Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

Quảng Thọ Quảng Điền ho@gmail.

com 

qtho.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

 H57.35.2.42 
Trường Mầm non 

Quảng Lợi 

Quảng Lợi, 

Quảng Điền 
   6271122 

mn-

qloi.quangdie

n.thuathienhu

e.edu.vn 

042.02.35.H57 

 H57.35.2.43 
Trường Mầm non 

Quảng Thái 

Quảng Thái, 

Quảng Điền 
   3565519 

mn-

qthai.quangdi

en.thuathienh

ue.edu.vn 

043.02.35.H57 

 H57.35.2.44 
Trường Mầm non 

Quảng Ngạn 

Quảng Ngạn, 

Quảng Điền 
  

mn-

qngan.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

044.02.35.H57 

 H57.35.2.45 
Trường Mầm non 

Quảng Công 

Quảng Công, 

Quảng Điền 
  

mn-

qcong.quangd

ien.thuathienh

ue.edu.vn 

045.02.35.H57 
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